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PHẦN A - CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP 

Mục 1. Nội dung mua sắm 

Bên mời chào giá mời Nhà cung cấp tham gia chào giá gói mua sắm: “Nâng cấp cải 

tạo hệ thống công nghệ LPG”. 

Mục 2. Phạm vi cung cấp 

Nhà cung cấp thực hiện cung cấp Gói mua sắm: “Nâng cấp cải tạo hệ thống công 

nghệ LPG” với nội dung yêu cầu như sau: 

STT Danh mục hàng hóa/ đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng  
Các yêu cầu khác 

(nếu có) 

1 

Bơm LPG đa tầng - mode G.S,L  4208 

Công suất:12m3/h Bao gồm: 

-  01 đầu máy bơm đa tầng  model G.S.L 

4208 (Thổ Nhĩ Kỳ);8 tầng cánh,đầu vào 

3",đầu ra 40A 

- 01 động cơ điện 7.5Kw (Trung Quốc); 

- 01 bộ chân đế máy bơm (Việt Nam) 

- Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ 2 

 

 

2 
Y lọc bằng thép - DN80 

- Xuất xứ: Đài Loan 
Cái 2 

3 

Khớp nối mềm inox DN80 x300mm - 

Mặt bích thép JIS 20K DN80 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 6 

4 
Van 1 chiều nối bích 3" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
Cái 2 

5 
Van bi nối bích 3" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
Cái 6 

6 
Van quá áp 1.1/2" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
Cái 2 

7 
Van điều khiển khí nén 3" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
Cái 2 

8 
Đồng hồ áp dầu 63 - 25 kg 

- Xuất xứ: Đài Loan 
Cái 3 

9 
Van an toàn đường ống 1/4" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
Cái 3 

10 
Van bi bằng đồng 600LB SZA size 1/4'' 

- Xuất xứ: Thái lan 
Cái 6 

11 
Tê hàn bằng thép, size 2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 6 

12 
Tê hàn bằng thép, size 3'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 2 

13 
Tê hàn bằng thép, size 4"/3" 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 2 



Trang 5  

 

14 
Bầu hàn bằng thép - 90x60 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 2 

 

15 
Co hàn bằng thép (SCH80), size 3'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 8 

16 
Co hàn bằng thép (SCH80), size 2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 20 

17 
Bầu hàn bằng thép - 60x34 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 5 

18 
Bầu hàn bằng thép - 90x114 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 2 

19 
Ống đúc thép 4"(SCH80) 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Mét 24 

20 
Ống đúc thép 3"(SCH80) 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Mét 6 

21 
Mặt bích bằng thép (RF), size4'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 4 

22 
Mặt bích bằng thép (RF), size 3'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 28 

23 
Mặt bích bằng thép (RF) size 2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 15 

24 
Mặt bích bằng thép (RF) size 1 1/2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 8 

25 
Mặt bích bằng thép (RF), size 1'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 8 

26 
Bulong M18x70 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Bộ 240 

27 
Bulong M16x60 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Bộ 200 

28 
Gioăng mặt bích 4" 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 8 

29 
Gioăng mặt bích 3" (teplong) 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 40 

30 
Gioăng mặt bích 2" (teplong) 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 30 

31 
Gioăng mặt bích 1" (teplong) 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 15 

32 
Kẹp ống 3" 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 10 

33 
Kẹp ống 2" 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 10 

34 

Lắp đặt Đế  bơm gas: 

- Kích thước 400 x 1200 x 10 mm 

- Đan vĩ sắt, đổ bê tông nền 

Gói 1 

35 

Vật tư phụ (co,tê,sơn;cùm;giá đỡ, đá 

mài, đá cát, que hàn…..............) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Lô 1 

36 Chi phí nhân công lắp đặt đường ống gas Gói 1 



Trang 6  

 

Địa điểm giao hàng và thực hiện công việc nêu trên:  Công ty Cổ phần Kinh doanh 

Khí miền Nam – Chi nhánh miền Tây tại Tiền Giang ( Cụm công nghiệp Tiểu Thủ Công 

Nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp) 

Mục 3. Thời hạn cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

Thời hạn cung cấp thiết bị và thực hiện công việc trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký 

hợp đồng.  

Mục 4. Quy định về HSCG 

1. HSCG cũng như tất cả các văn bản, tài liệu trao đổi giữa Bên mời chào giá và Nhà 

cung cấp liên quan đến việc chào giá phải được viết bằng tiếng Việt, phải được đánh máy, 

in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn chào hàng, biểu giá 

chào, thư giảm giá (nếu có) và các văn bản bổ sung, làm rõ HSCG (nếu có) phải được đại 

diện hợp pháp của Nhà cung cấp ký và đóng dấu (nếu có). Những chữ viết chen giữa, tẩy 

xóa hoặc viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trị khi có chữ ký (của người ký đơn chào 

hàng) ở bên cạnh và được đóng dấu (nếu có). 

2. HSCG do Nhà cung cấp chuẩn bị bao gồm các nội dung sau: 

a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của Nhà cung cấp: 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản photo hoặc có sao y) 

- Đơn chào hàng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, ký tên và đóng dấu. 

- Đảm bảo dự chào giá 

b) Tài liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật  

- Cam kết cung cấp thiết bị và thực hiện công việc theo đúng như Phạm vi cung cấp 

của HSMCG 

3.  Nhà cung cấp không được tham dự chào giá đối với các gói mua sắm mà Nhà cung 

cấp đã thực hiện tư vấn cho Bên mời chào giá trước đó, HSCG của các Nhà cung cấp này 

sẽ được coi là KHÔNG hợp lệ và bị loại. 

Mục 5. Đơn chào hàng 

a) Đơn chào hàng được ghi đầy đủ theo Mẫu số 1 Phần C, có chữ ký của người đại 

diện hợp pháp của Nhà cung cấp (người đại diện theo pháp luật của Nhà cung cấp hoặc 

người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Phần C). 

b) Nhà cung cấp chào giá theo VNĐ, đơn giá đã bao gồm các loại thuế và phí liên 

quan đến công việc thực hiện. 

37 

Hệ thống rửa vỏ chai tự động 

- Kích thước máy: Rộng 0.6m; Dài 1m; 

Cao: 1m 

+ Khung: dạng modun, thép hình U dày 

5mm nhúng kẽm nóng. 

+ Cửa bảo vệ dùng sắt tấm giày 6mm. 

+ Động cơ phòng nổ 4,5kW, 50Hz, 3 

pha, 380VAC 

Chuẩn phòng nổ: Ex d IIB T4 Gb. 

Sử dụng piston đẩy: 800x60 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Hệ 

thống 
1  
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Mục 6. Giá chào hàng 

1. Giá chào hàng là giá do Nhà cung cấp nêu trong đơn chào hàng sau khi trừ phần 

giảm giá (nếu có). Giá chào hàng phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói 

mua sắm trên cơ sở yêu cầu của HSMCG. Giá chào hàng được chào bằng Việt Nam đồng.  

2. Trường hợp Nhà cung cấp có thư giảm giá thì có thể nộp cùng với HSCG hoặc nộp 

riêng song phải đảm bảo Bên mời chào giá nhận được trước thời điểm hết hạn nộp HSCG. 

Trường hợp thư giảm giá nộp cùng với HSCG thì Nhà cung cấp phải thông báo cho Bên 

mời chào giá trước thời điểm hết hạn nộp HSCG hoặc phải có bảng kê thành phần HSCG 

trong đó có thư giảm giá. Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung, cách thức giảm giá đối 

với từng hàng hóa/dịch vụ cụ thể nêu trong biểu giá chào bằng giá trị tuyệt đối. Trường 

hợp không nêu rõ nội dung, cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất 

cả các hàng hóa/loại dịch vụ nêu trong biểu giá chào. 

Mục 7. Thời gian có hiệu lực của HSCG  

Thời gian có hiệu lực của HSCG là 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp HSCG là 

10h giờ 00, ngày 06 tháng 02 năm 2026 

Mục 8. Quy định nộp HSCG  

Nhà cung cấp nộp HSCG đến Bên mời chào giá bằng cách gửi trực tiếp/gửi qua đường 

bưu điện/email, nhưng phải đảm bảo Bên mời chào giá nhận được trước thời điểm hết hạn 

nộp HSCG là 10h giờ 00, ngày 06 tháng 02 năm 2026, HSCG của Nhà cung cấp gửi đến 

sau thời điểm hết hạn nộp HSCG là không hợp lệ và bị loại. 

Địa chỉ nhận HSCG:  

- Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam - Chi nhánh miền Tây;  

- Địa chỉ: Lô II.5, II.6, KCN Trà Nóc 2, P.Phước Thới, TP.Cần Thơ; 

- ĐT: 02923 843 064; FAX: 02923 843 063 

Mục 9. Làm rõ HSCG 

1. Trong quá trình đánh giá HSCG, Bên mời chào giá có thể yêu cầu Nhà cung cấp 

làm rõ nội dung của HSCG (kể cả việc làm rõ đơn giá khác thường) và bổ sung tài liệu 

trong trường hợp HSCG thiếu tài liệu theo yêu cầu của HSMCG với điều kiện không làm 

thay đổi nội dung cơ bản của HSCG đã nộp, không thay đổi giá chào.  

2. Việc làm rõ HSCG được thực hiện giữa Bên mời chào giá và Nhà cung cấp có 

HSCG cần phải làm rõ dưới hình thức trao đổi trực tiếp (Bên mời chào giá mời Nhà cung 

cấp đến gặp trực tiếp để trao đổi, những nội dung hỏi và trả lời phải lập thành văn bản) 

hoặc gián tiếp (Bên mời chào giá gửi văn bản yêu cầu làm rõ và Nhà cung cấp phải trả lời 

bằng văn bản). Trong văn bản yêu cầu làm rõ cần quy định thời hạn làm rõ của Nhà cung 

cấp. Nội dung làm rõ HSCG thể hiện bằng văn bản được Bên mời chào giá bảo quản như 

một phần của HSCG. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà Bên mời chào giá không nhận 

được văn bản làm rõ hoặc Nhà cung cấp có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu 

cầu làm rõ của Bên mời chào giá thì Bên mời chào giá xem xét, xử lý theo các quy định 

nêu tại HCMSG. 

Mục 10. Đánh giá HSCG 

Việc đánh giá HSCG được thực hiện theo trình tự như sau: 

1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSCG, bao gồm:  
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a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của Nhà cung cấp (sau khi đã làm rõ hoặc bổ 

sung tài liệu theo yêu cầu của Bên mời chào giá tại buổi mở HSCG); 

b) Thời gian ký và chữ ký hợp lệ trong các tài liệu như đơn chào hàng, biểu giá chào; 

c) Hiệu lực của HSCG. 

d) Đảm bảo dự chào giá 

HSCG hợp lệ là hồ sơ đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính hợp lệ và được chuyển đánh 

giá tiếp về yêu cầu kỹ thuật. 

HSCG sẽ bị loại bỏ và không được đánh giá tiếp nếu HSCG không đáp ứng một trong 

các yêu cầu về tính hợp lệ của HSCG.  

2. Đánh giá về yêu cầu kỹ thuật: Bên mời chào giá đánh giá theo các yêu cầu về kỹ 

thuật nêu trong HSMCG đối với các HSCG đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ. Việc đánh giá 

các yêu cầu về kỹ thuật được thực hiện bằng phương pháp theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. 

HSCG vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật khi tất cả yêu cầu về kỹ thuật đều được đánh 

giá là “đạt” và chuyển so sánh giá chào. 

3. So sánh giá chào:  

a)  Bên mời chào giá tiến hành việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu có). 

b)  Bên mời chào giá so sánh giá chào của các HSCG đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật để 

xác định HSCG có giá chào thấp nhất được xếp thứ nhất và xếp theo thứ tự giá chào từ 

thấp đến cao. 

Mục 11. Điều kiện đối với Nhà cung cấp được đề nghị trúng giá 

Nhà cung cấp được đề nghị trúng giá khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có HSCG hợp lệ và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong HSMCG;  

b) Có giá chào thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và không vượt giá dự toán 

gói mua sắm. 

Mục 12. Thông báo kết quả chào giá  

Bên mời chào giá thông báo kết quả chào hàng bằng văn bản cho tất cả các Nhà cung 

cấp tham gia nộp HSCG sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp. 

Đối với Nhà cung cấp trúng giá phải ghi rõ thời gian, địa điểm tiến hành đàm phán, hoàn 

thiện hợp đồng. Nếu Nhà cung cấp đứng thứ 1 không tới đàm phán, hoàn thiện hợp đồng 

thì Bên mời chào giá sẽ mời Nhà cung cấp tiếp sau (theo thứ tự xếp hạng) vào đàm phán. 

Mục 13. Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng  

Bên mời chào giá tiến hành đàm phán (nếu cần), hoàn thiện hợp đồng với Nhà cung 

cấp trúng giá để ký kết hợp đồng.  

Mục 14. Kiến nghị trong chào giá  

1. Nhà cung cấp có quyền kiến nghị về kết quả chào giá và những vấn đề liên quan 

trong quá trình tham gia chào giá khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng. 

Trường hợp Nhà cung cấp có kiến nghị về kết quả chào giá, Nhà cung cấp gửi văn 

bản tới Bên mời chào giá về giải quyết kiến nghị theo địa chỉ: Công Ty Cổ Phần Kinh 

Doanh Khí Miền Nam – Chi Nhánh Miền Tây. Địa chỉ; Lô II.5, II.6, KCN Trà Nóc 2, 

P.Phước Thới, TP.Cần Thơ; ĐT: 02923 843 064; FAX: 02923 843 063. 
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Mục 15. Bảo đảm dự chào giá: 

1. Khi tham dự chào giá, Nhà cung cấp phải nộp Bảo đảm dự chào giá theo nội dung 

yêu cầu như sau: 

- Hình thức Bảo đảm dự chào giá: Bảo đảm bằng tiền mặt, séc hoặc Bảo đảm của 

ngân hàng. 

(Nếu Nhà cung cấp nộp Bảo đảm của ngân hàng thì sử dụng Mẫu số 3 Phần C do 

một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. Nếu Nhà cung cấp nộp Bảo 

đảm dự chào giá bằng tiền mặt hoặc séc thì nộp tại phòng quỹ của Công ty Cổ phần Kinh 

doanh Khí Miền Nam- Chi nhánh Miền Tây - Lô II.5, II.6, KCN Trà Nóc 2, P.Phước Thới, 

TP.Cần Thơ. 

- Giá trị và đồng tiền Bảo đảm dự chào giá: 16.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu 

triệu đồng) 

- Hiệu lực của Bảo đảm dự chào giá: bằng thời gian hiệu lực của HSCG + 10 ngày. 

2. Bảo đảm dự chào giá được nộp cùng với HSCG hoặc nộp riêng, song phải đảm 

bảo nộp tới Bên mời chào giá trước thời điểm hết hạn nộp HSCG. 

3. Bảo đảm dự chào giá được coi là không hợp lệ nếu: 

- Có giá trị thấp hơn quy định; 

- Không đúng đồng tiền quy định; 

- Thời gian hiệu lực ngắn hơn quy định; 

- Không nộp đúng theo địa chỉ và thời gian quy định; 

- Không đúng tên Nhà cung cấp nộp HSCG; 

- Không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ (đối với trường hợp bảo đảm 

của ngân hàng). 

4. Thời gian hoàn trả Bảo đảm dự chào giá cho Nhà cung cấp không trúng giá: Trong 

vòng 10 ngày kể từ ngày Bên mời chào giá nhận được văn bản yêu cầu hoàn trả Bảo đảm 

dự chào giá do không trúng giá của Nhà cung cấp gửi đến, Bảo đảm dự chào giá chỉ trả về 

đúng tên chủ tài khoản là Nhà cung cấp tham gia chào giá.  

5. Bảo đảm dự chào giá không được hoàn trả trong các trường hợp khi Nhà  

cung cấp: 

- Rút HSCG sau khi hết hạn nộp HSCG (đóng chào giá) mà HSCG vẫn còn  

hiệu lực; 

- Được thông báo trúng giá nhưng trong thời gian quy định không đến hoặc từ chối 

thực hiện đàm phán, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã đàm phán hoàn thiện hợp đồng xong 

nhưng từ chối ký hợp đồng, hoặc đã ký hợp đồng nhưng không nộp Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng (nếu có). 

- Nhà cung cấp vi phạm các quy định chào giá như: Không bổ sung, cung cấp  hồ 

sơ tài liệu để hoàn thiện hồ sơ ký hợp đồng theo yêu cầu của Bên mời chào giá.  

Mục 16. Xử lý vi phạm  

Trường hợp Nhà cung cấp có các hành vi vi phạm quy định chào giá thì tùy theo mức 

độ vi phạm sẽ bị xử lý căn cứ theo quy định của pháp luật liên quan. 

 

----------oOo---------- 
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PHẦN B - YÊU CẦU BỘ HỒ SƠ CHÀO GIÁ 

I. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của Nhà cung cấp 

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh hàng hóa/dịch vụ phù 

hợp với yêu cầu của HSMCG: “Nâng cấp cải tạo hệ thống công nghệ LPG” (bản photo/sao 

y) 

2. Đơn chào hàng: 01 bản chính 

3. Giấy ủy quyền (nếu có): 01 bản chính hoặc photo. 

II.  Yêu cầu về kỹ thuật 

TT Nội dung yêu cầu ĐẠT KHÔNG ĐẠT 

1 

Bơm LPG đa tầng - mode G.S,L  

4208 

Công suất:12m3/h Bao gồm: 

-  01 đầu máy bơm đa tầng  

model G.S.L 4208 (Thổ Nhĩ 

Kỳ);8 tầng cánh,đầu vào 3",đầu 

ra 40A 

- 01 động cơ điện 7.5Kw (Trung 

Quốc); 

- 01 bộ chân đế máy bơm (Việt 

Nam) 

- Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

2 
Y lọc bằng thép - DN80 

- Xuất xứ: Đài Loan 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

3 

Khớp nối mềm inox DN80 

x300mm - Mặt bích thép JIS 20K 

DN80 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

4 
Van 1 chiều nối bích 3" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

5 
Van bi nối bích 3" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

6 
Van quá áp 1.1/2" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

7 
Van điều khiển khí nén 3" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

8 
Đồng hồ áp dầu 63 - 25 kg 

- Xuất xứ: Đài Loan 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

9 
Van an toàn đường ống 1/4" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 
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10 

Van bi bằng đồng 600LB SZA 

size 1/4'' 

- Xuất xứ: Thái lan 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

11 
Tê hàn bằng thép, size 2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

12 
Tê hàn bằng thép, size 3'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

13 
Tê hàn bằng thép, size 4"/3" 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

14 
Bầu hàn bằng thép - 90x60 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

15 

Co hàn bằng thép (SCH80), size 

3'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

16 

Co hàn bằng thép (SCH80), size 

2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

17 
Bầu hàn bằng thép - 60x34 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

18 
Bầu hàn bằng thép - 90x114 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

19 
Ống đúc thép 4"(SCH80) 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

20 
Ống đúc thép 3"(SCH80) 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

21 
Mặt bích bằng thép (RF), size4'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

22 
Mặt bích bằng thép (RF), size 3'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

23 
Mặt bích bằng thép (RF) size 2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

24 

Mặt bích bằng thép (RF) size 1 

1/2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

25 
Mặt bích bằng thép (RF), size 1'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 
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26 
Bulong M18x70 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

27 
Bulong M16x60 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

28 
Gioăng mặt bích 4" 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

29 
Gioăng mặt bích 3" (teplong) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

30 
Gioăng mặt bích 2" (teplong) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

31 
Gioăng mặt bích 1" (teplong) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

32 
Kẹp ống 3" 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

33 
Kẹp ống 2" 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

34 

Lắp đặt Đế  bơm gas: 

- Kích thước 400 x 1200 x 10 

mm 

- Đan vĩ sắt, đổ bê tông nền 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

35 

Vật tư phụ (co,tê,sơn;cùm;giá đỡ, 

đá mài, đá cát, que 

hàn…..............) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

36 
Chi phí nhân công lắp đặt đường 

ống gas 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 

37 

Hệ thống rửa vỏ chai tự động 

- Kích thước máy: Rộng 0.6m; 

Dài 1m; Cao: 1m 

+ Khung: dạng modun, thép hình 

U dày 5mm nhúng kẽm nóng. 

+ Cửa bảo vệ dùng sắt tấm giày 

6mm. 

+ Động cơ phòng nổ 4,5kW, 

50Hz, 3 pha, 380VAC 

Chuẩn phòng nổ: Ex d IIB T4 

Gb. 

Sử dụng piston đẩy: 800x60 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đúng thông 

số kỹ thuật, chủng 

loại 

Không đáp ứng đúng 

thông số kỹ thuật, 

chủng loại 
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38 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng 

Đáp ứng Không đáp ứng 
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PHẦN C – CÁC BIỂU MẪU 

Mẫu số 1 

ĐƠN CHÀO HÀNG 

…….., ngày … tháng … năm … 

Kính gửi: ……………………… (Ghi tên bên mời chào giá) 

(sau đây gọi là bên mời chào giá) 

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ mời chào giá mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, … 

(Ghi tên Nhà cung cấp), cam kết thực hiện gói mua sắm … (Ghi tên gói mua sắm) theo 

đúng các yêu cầu quy định trong Hồ sơ mời chào giá với biểu giá chào như sau: 

STT 
Danh mục hàng hóa/ đặc 

tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng Đơn giá  
Thành tiền 

 

1 

Bơm LPG đa tầng - mode 

G.S,L  4208 

Công suất:12m3/h Bao gồm: 

-  01 đầu máy bơm đa tầng  

model G.S.L 4208 (Thổ Nhĩ 

Kỳ);8 tầng cánh,đầu vào 

3",đầu ra 40A 

- 01 động cơ điện 7.5Kw 

(Trung Quốc); 

- 01 bộ chân đế máy bơm (Việt 

Nam) 

- Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Bộ 2  M1 

2 
Y lọc bằng thép - DN80 

- Xuất xứ: Đài Loan 
Cái 2  M2 

3 

Khớp nối mềm inox DN80 

x300mm - Mặt bích thép JIS 

20K DN80 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 6  M3 

4 
Van 1 chiều nối bích 3" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
Cái 2  …. 

5 
Van bi nối bích 3" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
Cái 6  …. 

6 
Van quá áp 1.1/2" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
Cái 2  …. 

7 
Van điều khiển khí nén 3" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
Cái 2  …. 

8 
Đồng hồ áp dầu 63 - 25 kg 

- Xuất xứ: Đài Loan 
Cái 3   

9 
Van an toàn đường ống 1/4" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
Cái 3   
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10 

Van bi bằng đồng 600LB SZA 

size 1/4'' 

- Xuất xứ: Thái lan 

Cái 6   

11 
Tê hàn bằng thép, size 2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 6   

12 
Tê hàn bằng thép, size 3'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 2   

13 
Tê hàn bằng thép, size 4"/3" 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 2   

14 
Bầu hàn bằng thép - 90x60 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 2   

15 

Co hàn bằng thép (SCH80), 

size 3'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 8   

16 

Co hàn bằng thép (SCH80), 

size 2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 20   

17 
Bầu hàn bằng thép - 60x34 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 5   

18 
Bầu hàn bằng thép - 90x114 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 2   

19 
Ống đúc thép 4"(SCH80) 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Mét 24   

20 
Ống đúc thép 3"(SCH80) 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Mét 6   

21 

Mặt bích bằng thép (RF), 

size4'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 4   

22 

Mặt bích bằng thép (RF), size 

3'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 28   

23 

Mặt bích bằng thép (RF) size 

2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 15   

24 

Mặt bích bằng thép (RF) size 1 

1/2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 8   

25 

Mặt bích bằng thép (RF), size 

1'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 8   

26 
Bulong M18x70 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Bộ 240   

27 
Bulong M16x60 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Bộ 200   

28 
Gioăng mặt bích 4" 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 8   
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Thời gian thực hiện hợp đồng: …. ngày kể từ ngày ký hợp đồng (thời gian thực hiện 

cung cấp hàng hóa/dịch vụ) 

Nếu hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết : Tất cả hàng 

hóa, thiết bị được cung cấp đều mới 100%, thực hiện công việc đảm bảo tính năng kỹ thuật, 

theo đúng các điều khoản thỏa thuận theo hợp đồng 

29 
Gioăng mặt bích 3" (teplong) 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 40   

30 
Gioăng mặt bích 2" (teplong) 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 30   

31 
Gioăng mặt bích 1" (teplong) 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 15   

32 
Kẹp ống 3" 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 10   

33 
Kẹp ống 2" 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 10   

34 

Lắp đặt Đế  bơm gas: 

- Kích thước 400 x 1200 x 10 

mm 

- Đan vĩ sắt, đổ bê tông nền 

Gói 1   

35 

Vật tư phụ (co,tê,sơn;cùm;giá 

đỡ, đá mài, đá cát, que 

hàn…..............) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Lô 1   

36 
Chi phí nhân công lắp đặt 

đường ống gas 
Gói 1   

37 

Hệ thống rửa vỏ chai tự động 

- Kích thước máy: Rộng 0.6m; 

Dài 1m; Cao: 1m 

+ Khung: dạng modun, thép 

hình U dày 5mm nhúng kẽm 

nóng. 

+ Cửa bảo vệ dùng sắt tấm 

giày 6mm. 

+ Động cơ phòng nổ 4,5kW, 

50Hz, 3 pha, 380VAC 

Chuẩn phòng nổ: Ex d IIB T4 

Gb. 

Sử dụng piston đẩy: 800x60 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Hệ 

thống 
1  Mn 

Tổng cộng Mn+1= M1…. +  M2 

Thuế VAT Mn+2= Mn+1*0,0.. 

Tổng cộng giá chào của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) 
Mn+3= Mn+1 +  Mn+2 
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Hồ sơ chào giá này có hiệu lực trong thời gian ……. ngày (…….. ngày), kể từ     giờ, 

ngày … tháng … năm … (Ghi thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá). 

Đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp(1) 

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

Lưu ý: (1) 

Trường hợp đại diện theo pháp luật của Nhà cung cấp ủy quyền cho cấp dưới ký đơn 

chào hàng thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này. Trường hợp tại 

Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh hoặc tại các tài liệu khác liên quan có 

phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn chào hàng thì phải gửi kèm theo bản chụp các 

văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này). Trước khi 

ký kết hợp đồng, Nhà cung cấp trúng giá phải trình Bên mời chào giá bản chụp được chứng 

thực của các văn bản, tài liệu này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là 

không chính xác thì Nhà cung cấp bị coi là vi phạm quy định tham gia chào giá và không 

được hoàn trả đảm bảo chào giá.  
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 Mẫu số 2 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số: …/UQ-… …, ngày … tháng … năm … 

 

GIẤY ỦY QUYỀN (1) 

 

Căn cứ Điều lệ Công ty …; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

1. Người ủy quyền 

Ông/Bà … – Chức vụ: …  

Số CCCD/Hộ chiếu: … 

Là người đại diện theo pháp luật của … (ghi tên Nhà cung cấp) có địa chỉ tại … (ghi 

địa chỉ của nhà cung cấp) 

2. Người được ủy quyền 

Ông/Bà … – Chức vụ: … 

Số CCCD/Hộ chiếu: … 

3. Nội dung ủy quyền 

Ông/Bà: … – Chức vụ: … ủy quyền cho Ông/Bà: … – Chức vụ: …  thực hiện các 

công việc sau đây trong quá trình tham gia chào giá Gói mua sắm … (ghi tên Gói mua 

sắm) do … (ghi tên bên mời chào giá) tổ chức: 

- Ký đơn chào hàng;  

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời chào giá trong quá trình tham gia 

chào giá, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSCG; 

- Tham gia quá trình đàm phán, hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký kết hợp đồng với Bên mời chào giá nếu trúng giá. (2) 

4. Thời hạn ủy quyền: … 

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền 

Ông/Bà: … (người được ủy quyền) chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi được 

ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của … (ghi tên nhà cung cấp) và … (ghi tên nhà 

cung cấp) chịu trách nhiệm hoàn toàn với … (ghi tên bên mời chào giá) về những công 

việc do … (ghi tên người được ủy quyền) thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 
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Giấy ủy quyền này được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, Người ủy 

quyền giữ  … bản, người được ủy quyền giữ  … bản./. 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 

dấu (nếu có) 

NGƯỜI ỦY QUYỀN 

(Ghi tên người đại diện theo pháp luật của Nhà 

cung cấp, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời chào giá 

cùng với đơn chào hàng theo quy định tại Mục 5 Phần A. Việc ủy quyền của người đại diện 

theo pháp luật của Nhà cung cấp cho cấp phó, cấp dưới, Giám đốc Chi nhánh, người đứng 

đầu văn phòng đại diện của Nhà cung cấp để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật 

của Nhà cung cấp thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng 

con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của Nhà cung cấp hoặc dấu của 

đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy 

quyền cho người khác. 

(2) Phạm vi ủy quyền do người ủy quyền quyết định, bao gồm một hoặc nhiều công việc 

nêu trên. 

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình 

tham gia chào giá.  
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Mẫu số 3 

BẢO ĐẢM DỰ CHÀO GIÁ 

...., ngày.... tháng..... năm..... 

Kính gửi: …..(Ghi tên Bên mời chào giá) 

(sau đây gọi là Bên mời chào giá) 

Căn cứ vào việc … (tên Nhà cung cấp), sau đây gọi là "Nhà cung cấp", sẽ tham dự 

chào giá gói mua sắm “…….(ghi hàng hóa, dịch vụ mua sắm)” … (ghi tên Bên mời chào 

giá) mời chào giá. 

Chúng tôi … (tên Ngân hàng) có trụ sở đăng ký tại … (ghi địa chỉ của Ngân hàng), 

sau đây gọi là "Ngân hàng", xin cam  kết với Bên mời chào giá Bảo đảm cho Nhà cung cấp 

tham dự chào giá gói mua sắm này bằng một khoản tiền là: … VNĐ (bằng chữ: … đồng). 

Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho Bên mời chào giá khoản tiền nêu trên khi Bên 

mời chào giá có văn bản thông báo Nhà cung cấp vi phạm các quy định về chào giá nêu 

trong hồ sơ mời chào giá. 

Bảo đảm này có hiệu lực trong toàn bộ thời gian có hiệu lực của Hồ sơ chào giá cộng 

thêm … ngày (tùy theo gói mua sắm quy định cụ thể) sau khi Hồ sơ chào giá hết hiệu lực. 

Bất cứ yêu cầu nào của Bên mời chào giá liên quan đến Bảo đảm này phải được gửi tới 

Ngân hàng trước thời hạn nói trên. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGÂN HÀNG 

                                                               (Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
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PHẦN D: DỰ THẢO HỢP ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
HỢP ĐỒNG MUA SẮM & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 

Số: ……/  

Căn cứ …. (Căn cứ pháp lý: Luật dân sự, Luật thương mại, PCCC….Tùy thuộc vào 

yêu cầu của gói mua sắm để quy định)  

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm: “ Nâng cấp cải tạo hệ thống công 

nghệ LPG” 

Hôm nay, ngày … tháng … năm, hai bên gồm có: 

Bên mời chào giá (sau đây gọi là Bên A) 

BÊN A  : Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam – Chi nhánh miền Tây 

Địa chỉ  : Lô II5, II.6, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, 

TP.Cần Thơ 

Điện thoại : 0292 3843 064 Fax:    0292 3843 063 

Tài khoản : 0391000803289 – Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Tây Cần 

Thơ, TP.Cần Thơ 

Mã số thuế : 0305097236 – 003 

Đại diện là ông/bà: Lê Xuân Hòa  Chức vụ:  Giám đốc  

Nhà cung cấp (sau đây gọi là Bên B) 

BÊN B [Ghi tên NCC trúng lựa chọn]:  

Địa chỉ  :   

Điện thoại :   Fax:    

Tài khoản :   

Mã số thuế :   

Đại diện là ông/bà:    Chức vụ:   

Giấy ủy quyền số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền) 

hoặc các tài liệu khác có liên quan. 

Hai bên thống nhất ký hợp đồng ……(ghi tên dịch vụ hàng hóa) với những nội dung  

và điều khoản sau: 

Điều 1. Phạm vi công việc. (Ghi phạm vi công việc yêu cầu đối với nhà cung cấp) 

STT 
Danh mục hàng hóa/ đặc 

tính kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn Giá  Thành tiền  

1 

Bơm LPG đa tầng - mode 

G.S,L  4208 

Công suất:12m3/h Bao 

gồm: 

-  01 đầu máy bơm đa tầng  

model G.S.L 4208 (Thổ 

Nhĩ Kỳ);8 tầng cánh,đầu 

Bộ 2   
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vào 3",đầu ra 40A 

- 01 động cơ điện 7.5Kw 

(Trung Quốc); 

- 01 bộ chân đế máy bơm 

(Việt Nam) 

- Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

2 
Y lọc bằng thép - DN80 

- Xuất xứ: Đài Loan 
Cái 2   

3 

Khớp nối mềm inox DN80 

x300mm - Mặt bích thép 

JIS 20K DN80 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 6   

4 
Van 1 chiều nối bích 3" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
Cái 2   

5 
Van bi nối bích 3" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
Cái 6   

6 
Van quá áp 1.1/2" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
Cái 2   

7 
Van điều khiển khí nén 3" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
Cái 2   

8 
Đồng hồ áp dầu 63 - 25 kg 

- Xuất xứ: Đài Loan 
Cái 3   

9 

Van an toàn đường ống 

1/4" 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 

Cái 3   

10 

Van bi bằng đồng 600LB 

SZA size 1/4'' 

- Xuất xứ: Thái lan 

Cái 6   

11 
Tê hàn bằng thép, size 2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 6   

12 
Tê hàn bằng thép, size 3'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 2   

13 

Tê hàn bằng thép, size 

4"/3" 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 2   

14 
Bầu hàn bằng thép - 90x60 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 2   

15 

Co hàn bằng thép (SCH80), 

size 3'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 8   

16 

Co hàn bằng thép (SCH80), 

size 2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 20   

17 
Bầu hàn bằng thép - 60x34 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Cái 5   

18 

Bầu hàn bằng thép - 

90x114 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 2   
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19 
Ống đúc thép 4"(SCH80) 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Mét 24   

20 
Ống đúc thép 3"(SCH80) 

- Xuất xứ: Trung Quốc 
Mét 6   

21 

Mặt bích bằng thép (RF), 

size4'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 4   

22 

Mặt bích bằng thép (RF), 

size 3'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 28   

23 

Mặt bích bằng thép (RF) 

size 2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 15   

24 

Mặt bích bằng thép (RF) 

size 1 1/2'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 8   

25 

Mặt bích bằng thép (RF), 

size 1'' 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 8   

26 
Bulong M18x70 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Bộ 240   

27 
Bulong M16x60 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Bộ 200   

28 
Gioăng mặt bích 4" 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 8   

29 

Gioăng mặt bích 3" 

(teplong) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 40   

30 

Gioăng mặt bích 2" 

(teplong) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 30   

31 

Gioăng mặt bích 1" 

(teplong) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 15   

32 
Kẹp ống 3" 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 10   

33 
Kẹp ống 2" 

- Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 10   

34 

Lắp đặt Đế  bơm gas: 

- Kích thước 400 x 1200 x 

10 mm 

- Đan vĩ sắt, đổ bê tông nền 

Gói 1   

35 

Vật tư phụ 

(co,tê,sơn;cùm;giá đỡ, đá 

mài, đá cát, que 

hàn…..............) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Lô 1   
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36 
Chi phí nhân công lắp đặt 

đường ống gas 
Gói 1   

37 

Hệ thống rửa vỏ chai tự 

động 

- Kích thước máy: Rộng 

0.6m; Dài 1m; Cao: 1m 

+ Khung: dạng modun, 

thép hình U dày 5mm 

nhúng kẽm nóng. 

+ Cửa bảo vệ dùng sắt tấm 

giày 6mm. 

+ Động cơ phòng nổ 

4,5kW, 50Hz, 3 pha, 

380VAC 

Chuẩn phòng nổ: Ex d IIB 

T4 Gb. 

Sử dụng piston đẩy: 

800x60 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Hệ 

thống 
1   

A Tổng cộng:  

B Thuế VAT  

C Tổng cộng bao gồm thuế  

Điều 2 : Đơn giá  hợp đồng : 

1. Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

2. Giá Hợp đồng: … đồng (bằng chữ …) 

Điều 3 : Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng 

Điều 4.  Phương thức thực hiện: 

- Bên B phải cung cung cấp thiết bị và thực hiện công việc đảm đúng theo Điều 1 của 

Hợp đồng. 

- Thiết bị được vận chuyển và lắp đặt đảm bảo đúng quy định, yêu cầu của nhà sản 

xuất.  

- Địa điểm giao nhận và thực hiện công việc: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền 

Nam – Chi nhánh miền Tây tại Tiền Giang– Địa chỉ: Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công 

nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp. 

Điều 5. Trách nhiệm của các bên. 

1. Trách nhiệm của Bên A. 

- Bên A phải cử đại diện kỹ thuật để giám sát công việc của Bên B, đảm bảo Bên B 

cung cấp thiết bị và thực hiện công việc đúng với quy cách tiêu chuẩn trong Điều 1 của 

Hợp đồng. 

- Tiếp nhận, sử dụng thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Ký Biên bản giao nhận, biên bản nghiệm thu nếu đạt yêu cầu ngay khi hoàn thành 

công việc. 
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- Bên A cam kết thanh toán đầy đủ & đúng hạn cho Bên B theo giá hợp đồng và 

phương thức thanh toán nêu tại Điều 6 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng. 

2. Trách nhiệm của Bên B.  

- Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ thiết bị và thực hiện công việc liên quan 

như nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và 

trách nhiệm được nêu trong hợp đồng. 

- Bên B phải chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vận chuyển, nhân công bốc dỡ, nhân 

công thực hiện công việc và chịu trách nhiệm về mất mát cũng như tai nạn (nếu có). Nếu 

Bên A phát hiện bất kỳ sự vi phạm nào thì Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi 

tổn thất do lỗi vi phạm gây ra. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm và giải quyết toàn bộ mọi hậu quả về việc xảy ra mất 

mát an toàn, cháy nổ nếu lỗi do Bên B gây ra mà hai bên xác định rõ ràng bằng văn bản. 

- Hoàn thành việc giao và lắp đặt thiết bị, đúng thời gian, đúng qui cách. 

- Cung cấp cho Bên A đủ chứng từ chứng nhận nguồn gốc/chất lượng của thiết bị 

Điều 6. Thanh toán:  

1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. 

2. Thời hạn thanh toán: Bên A thanh toán 100% giá trị của hợp đồng trong vòng 20 

ngày kể từ ngày Bên A nhận được bộ hồ sơ yêu cầu thanh toán của Bên B, hồ sơ thanh 

toán bao gồm:  

- Công văn đề nghị thanh toán; 

- Biên bản giao nhận hàng hóa; 

- Biên bản nghiệm thu;  

- Hóa đơn tài chính hợp lệ. 

- Hồ sơ liên quan đến thiết bị: Giấy chứng nhận kiểm định (đối với thiết bị có yêu 

cầu kiểm định), giấy chứng nhận nguồn gốc/chất lượng, giấy bảo hành thiết bị,.... 

Điều 7. Nghiệm thu và bảo hành. 

1. Nghiệm thu: Bên A tiến hành nghiệm thu công việc với các yêu cầu sau:  

- Tất cả thiết bị do bên B cung cấp đều phải mới 100%, đảm bảo tính năng kỹ thuật 

và thực hiện công việc theo như mô tả tại Điều 1 của Hợp đồng. 

- Sau khi Bên B hoàn thành công việc. Các bên cử đại diện kiểm tra và nghiệm thu 

thiết bị đạt theo yêu cầu theo quy định trong Hợp đồng. 

- Thiết bị do bên B cung cấp nếu không đúng qui cách và chất lượng nêu trong hợp 

đồng thì bên A có quyền không nhận và bên B có trách nhiệm thay thế trong vòng 07 ngày. 

Các chi phí phát sinh do việc thay đổi thiết bị do bên B chịu 

2. Bảo hành:  

- Yêu cầu về bảo hành đối với thiết bị như sau: không dưới 24 tháng từ ngày bàn giao 

nghiệm thu. 
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Các trường hợp hư hỏng thiết bị do các yếu tố khách quan hay chủ quan của người 

sử dụng, không thuộc về lỗi của nhà sản xuất, Bên B có quyền từ chối trách nhiệm đổi hàng 

hay tính phí sửa chữa thay thế theo yêu cầu của bên A 

Điều 8. Điều khoản phạt do vi phạm hợp đồng.  

- Nếu bên A thanh tóan không đúng hạn phải chịu phạt 0.1% giá trị hợp đồng cho 

mỗi ngày thanh toán trễ hạn nhưng không quá 5% giá trị hợp đồng. 

- Nếu bên B giao hàng không đúng hạn, sẽ bị phạt 0.1% giá trị hợp đồng cho mỗi 

ngày trễ hạn nhưng không quá 5% giá trị hợp đồng. 

Điều 9. Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng. Trường hợp có tranh chấp hoặc 

các bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ tiến hành đàm phán, trường hợp các bên không 

tìm được giải pháp chung thì sẽ chuyển sang cơ quan có thẩm quyền tại Tòa án kinh tế TP. 

Cần Thơ xét xử và quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng để hai bên căn cứ thực 

hiện, Bên nào thua thì bên ấy sẽ phải trả án phí theo quy định.   

Điều 10. Điều khoản chung 

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và tự thanh lý đến khi hai bên thực hiện xong 

các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Hợp đồng này. 

-  Hợp đồng này bao gồm các Điều kiện và Điều khoản của Hợp đồng (từ Điều 1 

đến Điều 10) và …. Phụ lục (tính tại ngày thực hiện ký hợp đồng). Và các phụ lục bổ sung 

sau này được lập thành một phần và là bộ phận không tách rời của Hợp đồng. 

-  Không bên nào có quyền chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình qui định 

tại Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên 

kia. 

-  Bất kỳ sự sửa chữa, thay đổi hay bổ sung cho Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực khi 

chúng được lập bằng văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của các bên. 

- Hợp đồng này được lập thành 04 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi 

bên giữ 02 (hai) bản để làm căn cứ thực hiện. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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